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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH 
HĐTS CAO HỌC TDTT 2023 

     KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO HỌC 
                  TDTT NĂM 2023 

  

TT Họ và tên PT SBD GT Ngày sinh Nơi sinh 
Sinh 

lý 
Lý 

luận 
Ghi 
chú 

1. Lê Đức Anh 1 1 Nam 11/11/2000 Bắc Ninh 7.5 7   
2. Cao Tuấn Anh 1 2 Nam 08/02/2000 Nam Định 7.75 7   
3. Nguyễn Thành Chung 1 3 Nam 23/07/1989 Hà Nội 7.75 7   
4. Nguyễn Trường Định 1 4 Nam 10/01/1988 Nghệ An 7.75 7   
5. Phan Tiến Dũng 1 5 Nam 12/07/1999 Thái Bình 8 7   
6. Đỗ Thái Bình Dương 1 6 Nam 28/04/1999 Hải Phòng 7 8   
7. Đỗ Mạnh Duy 1 7 Nam 10/05/2001 Nam Định 7.75 7   
8. Nguyễn Đức Duy 1 8 Nam 13/06/1986 Bắc Giang 8.28 8   
9. Trần Quảng Hà 1 9 Nam 18/11/1996 Nga 7.75 8   
10. Nguyễn Hữu Hiến 1 10 Nam 10/12/1996 Hà Nội 8.25 7   
11. Phan Thế Gia Hiển 1 11 Nam 06/01/2000 Hà Nội 7.25 6.5   
12. Vũ Trọng Hiếu 1 12 Nam 25/10/2000 Hải Dương 7.5 7.5   
13. Nguyễn Công Hoàng 1 13 Nam 06/04/1999 Hà Nội 5.5 5   
14. Trần Quang Hùng 1 14 Nam 03/03/1993 Phú Thọ 5.5 7   
15. Võ Đức Hùng 1 15 Nam 13/10/1997 Hà Nội 5.75 7   
16. Chu Việt Hùng 1 16 Nam 04/10/1989 Vĩnh Phúc 7 8   
17. Trần Thị Diệu Lan 1 17 Nữ 04/03/1993 Phú Yên 7 7.5   
18. Mai Ka Mon 1 18 Nam 10/05/1993 Bình Thuận 6 7.5   
19. Nguyễn Hà My 1 19 Nữ 30/10/2000 Bắc Giang 6.5 8   
20. Lưu Thị Thanh Nhàn 1 20 Nữ 29/04/1995 Hà Nội 6.25 7   
21. Hán Kim Nhật 1 21 Nam 28/09/2000 Hà Nội 6.25 7   
22. Lưu Hải Ninh 1 22 Nam 21/03/1983 Thanh Hóa 6.25 7.5   
23. Du Thành Phong 1 23 Nam 17/03/1981 Hà Nội 6.5 8   
24. Dương Văn Phong 1 24 Nam 13/02/1994 Thái Bình 7.5 7   
25. Nguyễn Lê Việt Phong 1 25 Nam 06/11/2001 Hà Nội 5.75 7   
26. Bùi Minh Phương 1 26 Nữ 04/01/2000 Hà Nội 8 7   
27. Nguyễn Vũ Quân 1 27 Nam 08/07/1999 Hà Nội 6.5 7   
28. Nguyễn Tất Tài 1 28 Nam 26/07/1986 Bắc Ninh 5.5 7   
29. Nguyễn Thị Thảo 1 29 Nữ 24/04/2000 Bắc Giang 7.5 6   
30. Vũ Hữu Trí 1 30 Nam 19/03/1994 Thái Bình 7 7   
31. Nguyễn Anh Tuấn 1 31 Nam 02/01/1989 Hà Nội 6.25 7   
32. Trần Đức Tùng 1 32 Nam 13/11/2001 Sơn La 6.75 7   
33. Đỗ Tuấn Việt 1 33 Nam 28/03/1995 Hà Nội 6 7.5   
34. Trần Bá Việt 1 34 Nam 19/02/2000 Hà Nội 6.25 7   
35. Trần Xuân Vinh 1 35 Nam 15/06/1988 Hải Dương 6 8   
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

Bắc Ninh, ngày 12  tháng 12 năm 2023 
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC 

 
 

TS. Trần Trung 
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